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LỚP: 8/4, GVCN: NGUYỄN THỊ THU HẰNG

STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nữ SĐT cha SĐT mẹ Học lực năm trước Lớp năm trước

1 8/4 Nguyễn Âu Bình An 16/11/2008 0909594939 0908706307 Tb 7/9

2 8/4 Nguyễn Thanh Hồng Anh 30/03/2008 x 0908600947 0703209597 Tb 7/6

3 8/4 Nguyễn Quỳnh Anh 20/11/2008 x 0932055679 0918422941 K 7/10

4 8/4 Hoàng Tuấn Anh 27/09/2008 0913781637 G 7/7

5 8/4 Võ Hoàng Thiên Ân 15/12/2008 0973982016 0934461787 K 7/6

6 8/4 Trần Quốc Bảo 20/04/2008 0397278533 0382430762 Tb 7/6

7 8/4 Phạm Băng Băng 20/05/2008 x 0369383612 0965688476 K 7/4

8 8/4 Lương Mai Kim Chi 05/09/2008 x 0982069730 0964048424 Tb 7/4

9 8/4 Hoàng Quang Dũng 06/02/2008 0923368567 0947428068 G 7/2

10 8/4 Lưu Kim Duyên 11/06/2008 x 0902416615 0932387070 Tb 7/10

11 8/4 Trương Huỳnh Đạt 12/10/2008 0906839415 0949535542 G 7/4

12 8/4 Nguyễn Minh Hậu 05/11/2008 0776801933 0396281611 Tb 7/4

13 8/4 Lê Trần Minh Hoàng 30/09/2008 0348975621 0937371795 Tb 7/5

14 8/4 Trần Gia Huy 09/09/2008 0798604040 0938660461 G 7/1

15 8/4 Trương Tấn Khang 13/01/2008 0906797345 0972212456 Tb 7/8

16 8/4 Nguyễn Anh Khoa 18/09/2008 0908874427 0918722411 Tb 7/7

17 8/4 Dương Tuấn Kiệt 01/01/2008 0919300307 0916302233 K 7/5

18 8/4 Lê Thị Diệu Lan 05/03/2008 x 0933211653 0372464163 K 7/9

19 8/4 Võ Thị Ánh Linh 05/02/2008 x 0903181009 0772352543 G 7/3

20 8/4 Lê Võ Khánh Linh 22/07/2008 x 0909850833 0984701164 G 7/9

21 8/4 Lê Thị Cẩm Ly 27/01/2008 x 0908674526 0978938115 K 7/7

22 8/4 Đỗ Hồng Minh 05/06/2007 0794744750 0869329806 K 7/8

23 8/4 Nguyễn Ngọc Thúy My 18/05/2008 x 0972166716 0975909029 K 7/8

24 8/4 Nguyễn Bảo Nam 07/11/2008 0966757738 0966757738 G 7/9

25 8/4 Bùi Kim Ngân 05/08/2008 0919469589 0919955975 K 7/4

26 8/4 Nguyễn Thị Thanh Ngân 25/12/2008 x 0963294939 0909862845 Tb 7/4

27 8/4 Đoàn Văn Nghĩa 10/05/2008 0906333028 0937667209 G 7/5

28 8/4 Nguyễn Trần Bảo Ngọc 18/12/2008 x 0812967686 0798996360 Tb 7/8

29 8/4 Nguyễn Thiện Nhân 06/11/2008 0908612161 0908612161 K 7/9

30 8/4 Huỳnh Bảo Nhi 13/12/2008 x 0903831108 0908408280 G 7/7

31 8/4 Lương Vĩnh Phong 25/10/2008 0903055665 0778003388 Tb 7/10

32 8/4 Nguyễn Thị Bích Phương 25/08/2008 x 0972262516 0976674950 G 7/3

33 8/4 Trần Võ Thuận Thành 14/03/2008 0908433342 K 7/7

34 8/4 Nguyễn Quốc Thống 06/10/2008 0909390606 0909390606 K 7/2

35 8/4 Lê Đức Thuận 06/07/2008 0908756077 0934758423 Tb 7/9

36 8/4 Phạm Anh Thư 11/11/2008 x 0389310203 0389310203 G 7/5

37 8/4 Phan Trần Song Thư 05/02/2008 x 0903779763 0778748825 K 7/5

38 8/4 Nguyễn Thị Trí Thức 19/09/2008 x 0931674199 0931674199 K 7/6

39 8/4 Cao Bảo Thy 04/04/2008 x 0967119757 0919191303 Tb 7/4

40 8/4 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 29/07/2008 x 0902250345 0363602507 Tb 7/7

41 8/4 Nguyễn Thanh Tuyền 03/06/2008 x 0907077399 G 7/10

42 8/4 Lê Quốc Vương 08/02/2008 0974539289 0974539289 K 7/6

43 8/4 Lê Nguyễn Thảo Vy 04/08/2008 x 0932787817 0903958949 Tb 7/10

44 8/4 Lê Nguyễn Trúc Vy 12/04/2008 x 0903904994 0377005971 G 7/3

45 8/4 Nguyễn Ngọc Yến 25/08/2008 x 0909221478 0769850656 K 7/4
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